
BẢNG CHẤM ĐIỂM 

Kỳ đánh giá: Năm 2026 (KD-001) — Bộ cấu hình: Năm 2026 

Đơn vị: Xã Triệu Việt Vương (X-19) — Khối: Phường, Xã 

Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Chỉ số PaPi_Phuong/Xa 

I CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU 

HÀNH PAPI 

5.00 5.00  

1 Triển khai thực hiện kế 

hoạch PAPI 

2.00 2.00  

1.1 Ban hành kế hoạch PAPI 

Có ban hành chậm nhất 15 ngày 

làm việc sau thời gian ban hành 

Kế hoạch PAPI trong năm đó 

của UBND tỉnh: 0.5 

Nội dung bảo đảm đầy đủ các 

trục nội dung, có phân công 

trách nhiệm, thời gian hoàn 

thành nhiệm vụ: 0.5 

Không đạt các yêu câu trên: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 1.1 kehoachcaithienchisoPARINDEX,SIPAS,PAPIgiaidoan2026-2030.pdf 

• 1.1 kehoachtrienkhainhiemvucaithiennangcaochisoPARINDER,SIPAS.pdf 

• 1.1 kehoach23nangcaohieuquaquantrivahanhchinhcong2026_0001.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai 

1.2 Mức độ hoàn thành kế 

hoạch PAPI 

Hoàn thành 100% nhiệm vụ kế 

hoạch: 1 

Hoàn thành dưới 100% nhiệm vụ 

kế hoạch: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 1.2 baocaoketquathuchiennangcaochisohieuquaquantrivaHCC6thangdaunam2026.pdf 

• 1.2 baocaoketquathuchiennangcaochisohieuquaquantrivaHCC6nam2025_0001.pdf 

• BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PAPI.pdf 

 

Giải trình: 
Căn cứ kế hoạch PAPI các nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành và một số nhiệm vụ các phòng chuyên môn được thực hiện thường xuyên. 

2 Thực hiện chế độ báo cáo định 

kỳ 

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm về 

PAPI (Báo cáo bảo đảm đầy đủ các 

trục nội dung của Chỉ số PAPI): 0.5 

Không thực hiện chế độ báo cáo 

hoặc có báo cáo nhưng báo cáo 

chưa đầy đủ các trục nội dung của 

Chỉ số PAPI: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 2. baocaoketquathuchiennangcaochisohieuquaquantrivaHCC6thangdaunam2026.pdf 

• 1.2 baocaoketquathuchiennangcaochisohieuquaquantrivaHCC6nam2025_0001.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã nghiêm túc báo cáo định kỳ  

3 Công tác tuyên truyền PAPI 1.50 1.50  

3.1 Thực hiện các hình thức 

tuyên truyền PAPI 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 3.1 toroituyentruyenpapi2.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Tuyên truyền nội dung PAPI 

thông qua các phương tiện thông 

tin đại chúng (Truyền thanh, 

pano, mạng xã hội Zalo, 

Facebook,….): 0.5 

Tuyên truyền nội dung PAPI 

thông qua các phương tiện khác 

(Hội nghị, hội thảo, tờ rơi…): 

0.5 

• 3.1 toroituyentruyenpapi3.pdf 

• 3.1 toroituyentuyenpapi.pdf 

• 3.1 hoinghituyentruyenpapi.pdf 

• 3.1 hoinghituyentruyenpapi2.pdf 

• 1.3 giaymoihoptuyentruyen_0001.pdf 

• 1.1 kehoachcaithienchisoPARINDEX,SIPAS,PAPIgiaidoan2026-2030.pdf 

• 1.1 kehoach23nangcaohieuquaquantrivahanhchinhcong2026_0001.pdf 

 

Giải trình: 
Căn cứ kế hoạch nâng cao chỉ số PAPI năm 2026; Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, các phòng chuyên môn thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền bằng các hình thức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thôn và nồng ghép nội dung tuyên truyền qua các hội nghị để cán bộ và nhân dân 

nắm được 

Đường link tuyên truyền  

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tuyen-truyen-ve-chi-so-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-xa-trieu-viet-vuong-papi-c21265.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-tuyen-truyen-huong-dan-nguoi-dan-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen-c2203.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-quyet-tam-nang-cao-hieu-qua-quan-tri-va-hanh-chinh-cong-xay-dung-chinh-quyen-phu-

c21266.html 

3.2 Tham gia các lớp tập huấn 

về PAPI theo kế hoạch của 

UBND tỉnh tổ chức 

Tham gia đầy đủ: 0.5 

Tham gia không đầy đủ: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 3.2 congvan659lapdanhsachcanbocongchucthamgialoptaphuanCCHC,PAPI,DCCI.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã phân công các đồng chí phụ trách các lĩnh vực tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức 

4 Phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

trong công tác nâng cao chỉ số 

PAPI 

100% nhiệm vụ phối hợp được hoàn 

thành đúng hạn: 1 

Dưới 100%: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 4. congvanphoihopxaydungbaocaoketquapapi.pdf 

• 4. CongvantrienkhainhiemvuCCHCPaPi6thangcuoinam2026.pdf 

• 1.1 kehoachcaithienchisoPARINDEX,SIPAS,PAPIgiaidoan2026-2030.pdf 

• PHỤ KỤC KẾ HOẠCH PAPI.signed.pdf 

• 1.1 kehoachtrienkhainhiemvucaithiennangcaochisoPARINDER,SIPAS.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã triển khai công văn, kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị để xây dựng báo báo và nâng cao, cải thiện các chỉ số Par Index, Sipas, Papi 

II KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

THEO TRỤC NỘI DUNG 

55.00 54.00  

1 Tham gia của người dân ở 

cấp cơ sở 

7.00 7.00  

1.1 Tri thức công dân về 

tham gia bầu cử 

1.50 1.50  

1.1.1 Việc triển khai thực 

hiện các văn bản hướng 

dẫn của tỉnh về bầu cử; 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.1.1 baocaotinhhinhvaketquatrienkhaicongtacbaucudaibieuQHvadaibieuHDNDcaccap.pdf 

• 1.1.1 congvanmoiduhoinghitructuyentoanquoctrienkhaicongtacbaucu.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Quy chế tổ chức và hoạt 

động thôn, tổ dân phố và 

các văn bản có liên quan 

đến công tác bầu cử các 

chức danh theo quy định 

trong năm 

Có thực hiện: 0.5 

Không thực hiện: 0 

• 1.1.1 huongdantuyentruyencuocbaucudaibieuQuochoikhoaXVIvabaucuHDNDcaccap.pdf 

• 1.1.1 kehoachtrienkhaithuchiencongtacbaucuquochoivaHDNDcaccapnhiemky2026-2031.pdf 

• 1.1.1 kehoachtuyentruyencuocbaucudaibieuQuochoikhoaXVIvabaucuHDNDcaccapnhiemky2026-2031.pdf 

• 1.1.1 quychehoatdongcuabanchidaobaucudaibieuquoschoikhoaXVIvadaibieuHDND.pdf 

• 1.1.1 quyetdinhbanhanhquychelamvieccuauybanbaucuxa.pdf 

• 1.1.1 thongbaovedukiensoluongcocaudaibieuHDNDxakhoaIInhiemky2026-2031.pdf 

• Công văn triển khai QĐ của UBND tỉnh về ban hành quy chế hoạt động thôn.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn của tỉnh về bầu cử; Quy chế tổ chức và hoạt động thôn, tổ dân phố và các văn bản có liên quan đến 

công tác bầu cử các chức danh theo quy định trong năm 

1.1.2 Thực hiện tuyên 

truyền đến người dân về 

thông tin, vị trí các chức 

danh lãnh đạo tại địa 

phương 

Thực hiện đầy đủ trên tất cả 

các phương tiện thông tin đại 

chúng: 1 

Có thực hiện trên các phương 

tiện thông tin đại chúng: 0.5 

Không thực hiện tuyên truyền 

trên phương tiện thông tin đại 

chúng: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• Thông báo trên hệ thống loa truyền thanh thông tin các lãnh đạo địa phương.pdf 

• 1.1.2 ảnh tuyên truyền bầu cử 2.jpg 

• 1.1.2 ảnh tuyên truyền bầu cử 3.jpg 

• 1.1.2 ảnh tuyên truyền bầu cử.jpg 

 

Giải trình: 
UBND xã đã đăng tải thông tin các lãnh đạo địa phương công khai trên cổng thông tin điện tử của xã 

Đường link 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/gioi-thieu-co-cau-to-chuc-cua-uy-ban-nhan-dan-xa-trieu-viet-vuong-tinh-hung-yen-c21260.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-doi-xe-tuyen-truyen-luu-dong-lan-toa-khi-the-ngay-hoi-non-song-c2190.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tai-don-vi-bau-cu-so01-c21295.html 

4. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tai-don-vi-bau-cu-so01-c21295.html 

5. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tai-don-vi-bau-cu-so-3-c21293.html 

6. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-trung-cu-dai-bieu-hdnd-xa-trieu-viet-vuong-khoa-ii-nhiem-ky--

c21296.html 

7. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-trung-cu-dai-bieu-hdnd-xa-trieu-viet-vuong-khoa-ii-nhiem-ky--

c21296.html 

1.2 Cơ hội tham gia bầu cử 3.00 3.00  

1.2.1 Tỷ lệ người dân trên 

địa bàn tham gia vào tổ 

chức chính trị - xã hội, 

đoàn thể 

Từ 50% trở lên: 0.5 

Từ 30% đến dưới 50%: 0.25 

Dưới 30%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 

• 1.2.1 danhsachtonghophoivienthamgiacactochucchinhtrixahoi(phunu).pdf 

• 1.2.1 baocaosoketcongtachoivaphongtraophunu6thangdaunam2026.pdf 

• 1.2.1 baocaosoketcongtachoivaphongtraonongdan9thangdaunam2026.pdf 

• 1.2.1 danhsachtonghophoivienthamgiacactochucchinhtrixahoi(nongdan).pdf 

• 1.2.1 baocaosoketcongtachoivaphongtraoCCB.pdf 

• 1.2.1 danhsachtonghophoivienthamgiacactochucchinhtrixahoi(CCB).pdf 

 

Giải trình: 
Các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền đến người dân tham gia hội viên các đoàn thể đạt tỷ lệ cao 

1.2.2 Tỷ lệ người dân tham 

gia các tổ chức xã hội, hội, 

nhóm, câu lạc bộ tự lập 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.1 danhsachtonghophoivienthamgiacactochucchinhtrixahoi(phunu).pdf 

• 1.2.1 baocaosoketcongtachoivaphongtraophunu6thangdaunam2026.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Từ 50% trở lên: 0.5 

Từ 30% đến dưới 50%: 0.25 

Dưới 30%: 0 

• 1.2.1 baocaosoketcongtachoivaphongtraonongdan9thangdaunam2026.pdf 

• 1.2.1 danhsachtonghophoivienthamgiacactochucchinhtrixahoi(nongdan).pdf 

• 1.2.1 baocaosoketcongtachoivaphongtraoCCB.pdf 

• 1.2.1 danhsachtonghophoivienthamgiacactochucchinhtrixahoi(CCB).pdf 

 

Giải trình: 
Các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể duy trì tốt các hoạt động của các câu lạc bộ thu hút hội viên đoàn viên vào các câu lạc bộ ngày càng đông 

1.2.3 Tỷ lệ cử tri của xã 

tham gia bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp lần gần 

nhất 

Từ 95% trở lên: 0.5 

Từ 90% đến dưới 95%: 0.25 

Dưới 90%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.3 baocaotongketcuocbaucudaibieuquochoikhoaXVIvadaibieuHDNDcaccapnhiemky2026-2031_0001.pdf 

• 1.2.3 BieuthongkeketquabaucudaibieuHDNDxanhiemky2026-2031_0001.pdf 

• Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031.pdf 

• Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Đại biểu tỉnh khoá XVIII.pdf 

• Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Quốc hội khoá XVI.pdf 

 

Giải trình: 
Tỷ lệ cử tri của xã tham gia bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của UBND xã Triệu Việt Vương đạt 99,08% 

1.2.4 Tỷ lệ cử tri cấp xã 

tham gia bầu cử đại biểu 

Quốc hội lần gần nhất 

Từ 95% trở lên: 0.5 

Từ 90% đến dưới 95%: 0.25 

Dưới 90%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.3 baocaotongketcuocbaucudaibieuquochoikhoaXVIvadaibieuHDNDcaccapnhiemky2026-2031_0001.pdf 

• 1.2.3 BieuthongkeketquabaucudaibieuHDNDxanhiemky2026-2031_0001.pdf 

• Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử Quốc hội khoá XVI.pdf 

 

Giải trình: 
Tỷ lệ cử tri của xã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI của UBND xã Triệu Việt Vương đạt 99,08% 

1.2.5 Thực hiện phát trực 

tiếp các kỳ họp HĐND cấp 

xã qua hệ thống truyền 

thanh 

Có thực hiện: 0.5 

Không thực hiện: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.5 kehoachtochuckyhopthu3HDNDxakhoaIInhiemky2026-2031.pdf 

• 1.2.5 kehoachtochuckyhopthu2HDNDxakhoaIInhiemky2026-2031.pdf 

• 1.2.5 kehoachtochuckyhopthu4HDNDxakhoaIInhiemky2026-2031.pdf 

• 1.2.5 kehoachtochuckyhopthunhatHDNDxakhoaIInhiemky2026-2031.pdf 

 

Giải trình: 
Trước các kỳ họp HĐND xã đã tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp và được thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh của xã để cán bộ và nhân 

dân năm được. Tại các kỳ họp HĐND xã đã được phát trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã 

1.2.6 Tỷ lệ cử tri hoặc cử 

tri đại diện hộ gia đình đã 

tham gia bầu Trưởng thôn, 

Tổ trưởng tổ dân phố lần 

gần nhất 

Từ 95% trở lên: 0.5 

Từ 90% đến dưới 95%: 0.25 

Dưới 90%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.6 baocaoketquatonghopykiennhandanvatiespthugiaitrinhykiencuanhandanvesapxepthon.pdf 

• 1.2.6 baocaosapxepthontrendiabanxanam2026.pdf 

• 1.2.6 kehoachtochuclayykiennhandanveviecsapxeptochuclaithontrendiabanxanam2026.pdf 

• Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập thôn.pdf 

 

Giải trình: 
Thực hiện đề án sáp nhập các thôn, UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên toàn xã và nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. UBND 

xã ra Quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời 

1.3 Chất lượng bầu cử và 2.00 2.00  



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

tham gia bầu cử 

1.3.1 Niêm yết công khai 

kết quả bầu Trưởng 

thôn/Tổ trưởng tổ dân phố 

Niêm yết kết quả tại trụ sở 

UBND cấp xã: 0.25 

Niêm yết kết quả tại nhà văn 

hóa cấp xã: 0.25 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.6 baocaosapxepthontrendiabanxanam2026.pdf 

• 1.2.6 baocaoketquatonghopykiennhandanvatiespthugiaitrinhykiencuanhandanvesapxepthon.pdf 

• 1.2.6 anhniemyetcongkhaiquyetdinhchidinhtruongthonlamthoi.jpg 

• 1.2.6 anhniemyetcongkhaiquyetdinhchidinhtruongthonlamthoi2.jpg 

 

Giải trình: 
UBND công khai các Quyết định chỉ định trưởng thôn trên cổng thông tin điện tử, niêm yết công khai tại UBND xã và các nơi sinh hoạt cộng đồng sau khi đi 

lấy phiếu sáp nhập các thôn đạt sự đồng thuận cao của nhân dân.  

Đường link công khai trên cổng thông tin điện tử: https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cate-vb-van-ban-ban-hanh-vb215.html 

1.3.2 Đơn thư khiếu nại về 

quá trình bầu cử Trưởng 

thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 

Không có đơn thư khiếu nại: 

0.5 

Đơn thư khiếu nại có kết luận 

không sai phạm: 0.25 

Đơn thư khiếu nại có kết luận 

sai phạm: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.6 kehoachtochuclayykiennhandanveviecsapxeptochuclaithontrendiabanxanam2026.pdf 

• 1.2.6 baocaoketquatonghopykiennhandanvatiespthugiaitrinhykiencuanhandanvesapxepthon.pdf 

• Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập thôn.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã tổ chức lấy ý kiên nhân dân trên toàn địa bàn xã nhận đc sự đồng tình cao của toàn thể nhân dân. 

1.3.3 Tỷ lệ trung bình 

phiếu bầu hợp lệ cho người 

được trúng cử Trưởng 

thôn/Tổ trưởng tổ dân phố 

Từ 90% trở lên: 0.5 

Từ 80% đến dưới 90%: 0.25 

Dưới 80%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.6 baocaoketquatonghopykiennhandanvatiespthugiaitrinhykiencuanhandanvesapxepthon.pdf 

• 1.2.6 baocaosapxepthontrendiabanxanam2026.pdf 

• 1.2.6 kehoachtochuclayykiennhandanveviecsapxeptochuclaithontrendiabanxanam2026.pdf 

• 1.2.6 quyetdinhchidinhchucdanhtruongthonlamthoi.pdf 

• Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình về việc sáp nhập thôn.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc sáp nhập thôn nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân trên địa bàn xã nên UBND xã đã ban hành Quyết 

định chỉ định trưởng thôn lâm thời căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của nhân dân 

1.3.4 Tỷ lệ trung bình 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ 

dân phố trúng cử ở lần bầu 

cử thứ nhất 

Từ 90% trở lên: 0.5 

Từ 80% đến dưới 90%: 0.25 

Dưới 80%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 1.2.6 quyetdinhchidinhchucdanhtruongthonlamthoi.pdf 

• 1.2.6 baocaosapxepthontrendiabanxanam2026.pdf 

• 1.2.6 baocaoketquatonghopykiennhandanvatiespthugiaitrinhykiencuanhandanvesapxepthon.pdf 

 

Giải trình: 
Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến của nhân dân UBND xã đã ra quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời 

1.4 Tỷ lệ người dân tham gia 

ý kiến về quyết định các công 

trình công cộng 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• baocaotonghopvatraloiykiencuacutri.pdf 

• baocaotonghopykiencuacutri.pdf 

 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Từ 80% trở lên: 0.5 

Từ 50% đến dưới 80% : 0.25 

Dưới 50%: 0 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành báo cáo số 202 ngày 17/06/2026 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về các quyết định các công trình công cộng trên địa bàn xã 

2 Công khai, minh bạch 9.50 9.50  

2.1 Tiếp cận thông tin 3.00 3.00  

2.1.1 Triển khai thực hiện 

nghị quyết, quyết định là 

văn bản quy phạm pháp 

luật có quy định chính sách 

đến người dân, các kế 

hoạch, chương trình, đề án, 

công văn về chính sách, 

pháp luật do tỉnh ban hành 

và triển khai thực hiện 

Có thực hiện: 1 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 2.1.1 kehoachhuongungngayphapluatvietnamtrendiabanxa.pdf 

• 2.1.1 kehoachphobiengiaoducphapluatvahoagiaicosoxaydungxadatchuantiepcanphapluat.pdf 

• 2.1.1 kehoachphobientuyentruyencacluatnghiquyetduocQuochoikhoaXVthongquataikyhopthu10.pdf 

• 2.1.1 kehoachphongchongtoiphamxamhaitreemvaphongchongtoiphamviphamphapluatlienquandennguoiduoi18tuoi.pdf 

• 2.1.1 kehoachthuchientruyenthongveconnguoiovietnamgiaidoan2023-2028.pdf 

• 2.1.1 kehoachtrienkhaicongtacquanlythihanhphapluatvexulyviphamhanhchinh.pdf 

• 2.1.1 kehoachtrienkhaithihanhluatsuadoibosungmotsodieucualuatlylichtuphap.pdf 

• 2.1.1 kehoachtrienkhaithuchiencongtacquanlynhanuocvedangkybienphapbaodamvaboithuong.pdf 

• 2.1.1 kehoachtrienkhaitichhoptaikhoanansinhxahoitrenungdungVNEID.pdf 

• 2.1.1 kehoachtruyenthongphobiennoidungLuathotichso03.2026.QH16vacacvanbanquydinhchitiet.pdf 

• 2.1.1 kehoachtuyentruyenphobiennoidungcuaconguocchongtratanvaphapluatvietnamvephongchongtratan.pdf 

• 2.1 kehoachthongtintruyenthongQuyetdinhso27quydinhxaphuongdatchuantiepcanphapluat.pdf 

• 5. KH nâng cao năng lực tiếp cận của người dân.pdf 

• KH Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.pdf 

• Triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn xã Triệu Việt Vương.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã thực hiện tốt các kế hoạch triển khai của các cấp, và thực hiện truyên truyền trên cổng thông tin điện tử của xã:  

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cate-vb-van-ban-ban-hanh-vb215.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/chuyen-muc-thong-tin-tuyen-truyen-c212-1.html 

2.1.2 Thực hiện tuyên 

truyền các chính sách pháp 

luật thông qua các phương 

tiện thông tin đại chúng 

Thực hiện đầy đủ trên tất cả 

các phương tiện thông tin đại 

chúng: 1 

Có thực hiện trên một số các 

phương tiện thông tin đại 

chúng: 0.5 

Không thực hiện tuyên truyền 

trên phương tiện thông tin đại 

chúng: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 2.1.2 hoinghithongbaochutruongdautuphobienchinhsachboithuonghotroduankhunhaophiabacduongDH57.pdf 

• 2.1.2 hoinghituyentruyenphapluatchocaccosokinhdoanhcodieukienveanninhtrattu.pdf 

• 2.1.2 xatrieuvietvuongtichcucraquanlamsachdulieudatdai.pdf 

• 2.1.2 xatrieuvietvuongtichcucraquanlamsachdulieudatdai.pdf 

• 2.1.2 xatrieuvietvuongtochucloptaphuantangcuongPCCCvaCNCHtrachnnhiemtoandan.pdf 

 

Giải trình: 
Để giúp người dân kịp thời nắm bắt được các chính sách pháp luật của UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu tốt công tác tuyên truyền các 

văn bản, chính sách mới thông qua các hội nghị, lồng ghép vào các hội nghị của thôn, xã và tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử của xã, hệ thống truyền 

thanh của xã, và trang mạng xã hội chính thống của xã 

Đường link bài đăng: 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-thong-bao-chu-truong-dau-tu-pho-bien-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-du-an-khu-nha--

c21253.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-su-dung-dien-an-toan-tiet-kiem--c21254.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cong-an-xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-phap-luat-cho-cac-co-so-kinh-doanh-co-dieu-c2229.html 

4. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-lop-tap-huan-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho--



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

c2221.html 

5. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-nhung-diem-moi-cua-luat-ho-tich-2026-so-032026qh16-c21261.html 

6. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--c2196.html 

7. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--c2195.html 

8. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-muc-thu-phi-le-phi-cac-thu-tuc-hanh-chinh-ap-dung-tai-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-c21270.html 

9. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tram-y-te-xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-hoi-nghi-truyen-thong-ve-gioi-gioi-tinh-va-mat-can-bang-gioi-t-c21255.html 

10. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1561875259277806&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=MgL3aRsCPdrZDc2r# 

2.1.3 Thực hiện tuyên 

truyền các chính sách, pháp 

luật thông qua các hình 

thức khác 

Thực hiện từ 02 hình thức trở 

lên: 1 

Thực hiện dưới 02 hình thức: 

0.5 

Không thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 2.1.1 kehoachhuongungngayphapluatvietnamtrendiabanxa.pdf 

• 2.1.1 kehoachphobientuyentruyencacluatnghiquyetduocQuochoikhoaXVthongquataikyhopthu10.pdf 

• 2.1.1 kehoachphongchongtoiphamxamhaitreemvaphongchongtoiphamviphamphapluatlienquandennguoiduoi18tuoi.pdf 

• 2.1.1 kehoachtrienkhaithihanhluatsuadoibosungmotsodieucualuatlylichtuphap.pdf 

• 2.1.1 kehoachtruyenthongphobiennoidungLuathotichso03.2026.QH16vacacvanbanquydinhchitiet.pdf 

• 2.1.1 kehoachtruyenthongphobiennoidungLuathotichso03.2026.QH16vacacvanbanquydinhchitiet.pdf 

• 2.1.1 kehoachtuyentruyenphobiennoidungcuaconguocchongtratanvaphapluatvietnamvephongchongtratan.pdf 

• 2.1.1 kehoachthuchientruyenthongveconnguoiovietnamgiaidoan2023-2028.pdf 

• 2.1.1 kehoachtrienkhaicongtacquanlythihanhphapluatvexulyviphamhanhchinh.pdf 

• 2.1.1 kehoachphongchongtoiphamxamhaitreemvaphongchongtoiphamviphamphapluatlienquandennguoiduoi18tuoi.pdf 

• 2.1.1 kehoachtuyentruyenphobiennoidungcuaconguocchongtratanvaphapluatvietnamvephongchongtratan.pdf 

• Tờ roi tuyên truyền Luật hộ tịch.pdf 

• To Roi 10 Diem Moi Luat Ho Tich 2026 - UBND Xa Trieu Viet Vuong.pdf 

• anh bang ron 4.jpg 

• anh bang ron 5.jpg 

• anh treo bang ron 2.jpg 

• anh treo bang ron 3.jpg 

• anh treo bang ron.jpg 

• hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử.pdf 

 

Giải trình: 
Để giúp người dân kịp thời nắm bắt được các chính sách pháp luật của UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tham mưu tốt công tác tuyên truyền các 

văn bản, chính sách mới thông qua các hội nghị, lồng ghép vào các hội nghị của thôn, xã và tuyên truyền qua Cổng thông tin điện tử của xã, hệ thống truyền 

thanh của xã, và trang mạng xã hội chính thống của xã. Bên cạnh đó đã phối hợp tổ chức và tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến. 

Đường link bài đăng: 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-thong-bao-chu-truong-dau-tu-pho-bien-chinh-sach-boi-thuong-ho-tro-du-an-khu-nha--

c21253.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-pho-bien-kien-thuc-su-dung-dien-an-toan-tiet-kiem--c21254.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cong-an-xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-phap-luat-cho-cac-co-so-kinh-doanh-co-dieu-c2229.html 

4. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-lop-tap-huan-tang-cuong-cong-tac-phong-chay-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho--

c2221.html 

5. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-nhung-diem-moi-cua-luat-ho-tich-2026-so-032026qh16-c21261.html 

6. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--c2196.html 

7. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--c2195.html 

8. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-muc-thu-phi-le-phi-cac-thu-tuc-hanh-chinh-ap-dung-tai-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-c21270.html 

9. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tram-y-te-xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-hoi-nghi-truyen-thong-ve-gioi-gioi-tinh-va-mat-can-bang-gioi-t-c21255.html 

10. https://www.facebook.com/ThongtinxaTrieuVietVuong/posts/cu%E1%BB%99c-thi-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn-t%C3%ACm-

hi%E1%BB%83u-ki%E1%BA%BFn-th%E1%BB%A9c-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-v%E1%BB%81-b%E1%BA%A3o-v%E1%BB%87-m%C3%B4i-



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-n%C4%83m-2026-h/1620355286763136/ 

2.2 Công khai minh bạch 

danh sách hộ nghèo 

2.50 2.50  

2.2.1 Công tác chỉ đạo, 

hướng dẫn thực hiện công 

khai minh bạch danh sách 

hộ nghèo 

Có văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, trong đó có nội dung 

thực hiện công khai, minh 

bạch công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo (tổ chức 

họp dân để thống nhất kết quả 

rà soát; thực hiện niêm yết, 

thông báo công khai): 0.5 

Có văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn, trong đó có nội dung 

thực hiện công khai, minh 

bạch công tác rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo nhưng 

chưa đầy đủ theo quy định (tổ 

chức họp dân để thống nhất 

kết quả rà soát; thực hiện 

niêm yết, thông báo công 

khai): 0,25 

Không có hoặc Có văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn, trong đó 

không có nội dung thực hiện 

công khai, minh bạch công tác 

rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo (tổ chức họp dân để 

thống nhất kết quả rà soát; 

thực hiện niêm yết, thông báo 

công khai): 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• kehoachrasoathongheo,hocanngheonam2025.pdf 

• quyetdinhthanhlapbanchidaorasoathongheo,hocangheo.pdf 

• phancongnhiemvuthanhvienbanchidao.pdf 

• quyetdinhkientoantorasoathongheohocanngheo.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2025. Trong kế hoạch đã có hướng dẫn và nội dung cụ thể cho 

các thôn thực hiện theo chỉ đạo của các cấp ( Đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai kế hoạch vào ngày 03/10/2025) 

2.2.2 Tổ chức họp dân để 

thống nhất kết quả rà soát 

100% các thôn/tổ dân phố có 

tổ chức họp; từ 70% hộ gia 

đình có tên trong Danh sách 

hộ gia đình cần rà soát và từ 

20% hộ gia đình khác trở lên 

trên địa bàn cấp xã tham dự 

họp (Mỗi hộ gia đình cử ít 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• bienbanhopdanthongnhatketquarasoat.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã chỉ đạo các cơ sở thôn triển khai tổ chức họp dân công khai, minh bạch kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2025 theo 

đúng sự chỉ đạo của cấp trên 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

nhất 01 thành viên gia đình 

đại diện tham dự họp): 1 

100% các thôn/tổ dân phố có 

tổ chức họp; từ 50% hộ gia 

đình có tên trong Danh sách 

hộ gia đình cần rà soát và từ 

10% đến dưới 20% hộ gia 

đình khác trở lên trên địa bàn 

cấp xã tham dự họp (Mỗi hộ 

gia đình cử ít nhất 01 thành 

viên gia đình đại diện tham dự 

họp): 0,5 

Các thôn/tổ dân phố không tổ 

chức họp hoặc Có tổ chức họp 

nhưng dưới 100% hoặc 100% 

thôn/tổ dân phố có tổ chức 

họp nhưng trong đó: có dưới 

50% hộ gia đình có tên trong 

Danh sách hộ gia đình cần rà 

soát hoặc dưới 10% hộ gia 

đình khác trên địa bàn cấp xã 

tham dự họp (Mỗi hộ gia đình 

cử ít nhất 01 thành viên gia 

đình đại diện tham dự họp): 0 

2.2.3 Thực hiện niêm yết, 

thông báo công khai danh 

sách hộ nghèo 

Có thực hiện niêm yết, thông 

báo công khai kết quả rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng 

quy định (về thời gian, nội 

dung niêm yết/thông báo): 1 

Có thực hiện niêm yết, thông 

báo công khai kết quả rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo 

nhưng có nội dung chưa bảo 

đảm đúng quy định (về thời 

gian, nội dung niêm yết/thông 

báo): 0,5 

Không thực hiện hoặc Có thực 

hiện niêm yết, thông báo công 

khai kết quả rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo nhưng không 

đúng quy định (về thời gian, 

nội dung niêm yết/thông báo): 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• quyetdinhcongnhanhongheohocanngheohothoatngheonam2025.pdf 

• thongbaoniemyetdanhsachhongheohocanngheo.pdf 

• hinhanhniemyethongheohocanngheo.jpg 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ra quyết định số 3622 ngày 31/12/2025 công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo năm 2025. UBND xã đã thông báo trên hệ thống loa 

truyền thanh của xã và niêm yết danh sách công khai tại trụ sở làm việc ( Công khai niêm yết danh sách tại Trung tâm phục vụ Hành chính công xã). UBND xã 

đã công khai quyết định danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên cổng thông tin điện tử của xã qua đường link sau: 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cate_no_right.aspx?uc=2&id=15 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

0 

2.3 Công khai ngân sách xã 

và các hoạt động tài chính 

khác ở xã, phường theo quy 

định tại Thông tư số 

343/2016/TT-BTC ngày 

30/12/2016 của Bộ Tài chính 

Công khai đầy đủ các nội dung: 

2 

Đã công khai nhưng chưa đầy đủ 

các nội dung: 1 

Không công khai: 0 

2.00 2.00 Tài liệu: 
• baocaotinhhinhthuchiencongkhaidutoanngansachnhanuocnam2026.pdf 

• baocaotinhhinhthuchiencongkhaiquyettoanngansachnhanuocnam2024vaxatrieuvietvuong.pdf 

• quyetdinhcongkhaidutoanngansachnam2026.pdf 

• hinhanhniemyetcongkhaidutoannam2026.jpg 

 

Giải trình: 
UBND xã Triệu Việt Vương đã ban hành quyết định số 3617 ngày 31/12/2026 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2026. UBND xã đã đăng tải công khai 

trên cổng thông tin điện tử của xã theo đường link sau: https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cate_no_right.aspx?uc=2&id=15 

2.4 Công khai minh bạch Quy 

hoạch/kế hoạch sử dụng đất, 

phương án bồi thường giải 

phóng mặt bằng 

Chỉ đạo và thực hiện công bố 

công khai quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất cấp xã tại trụ sở cơ 

quan UBND cấp xã, trên cổng 

thông tin điện tử của UBND cấp 

xã: 0.5 

Chỉ đạo và thực hiện niêm yết 

công khai quyết định phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ, tái 

định cư tại trụ sở Ủy ban nhân 

dân cấp xã và địa điểm sinh hoạt 

chung của khu dân cư nơi có đất 

thu hồi khi thực hiện các dự án 

thu hồi đất tại địa phương: 0.5 

Các xã, phường sử dụng các 

phương tiện truyền thông để 

thông tin quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, phương án bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã và địa điểm sinh 

hoạt chung của khu dân cư nơi 

có đất thu hồi khi thực hiện các 

dự án thu hồi đất tại địa phương: 

0.5 

Kịp thời cập nhật, công khai khi 

có sự điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất: 0.5 

2.00 2.00 Tài liệu: 
• quyetdinhpheduyetdieuchinhphuonganboithuonghotrotaidinhcuthuchienduanhpa1-24.pdf 

• quyetdinhthuhoidatthuchienduandautuxaydungvakinhdoanhketcauhatangkhucongnghieptandan.pdf 

• quyetdinhso1290vepheduyetphuonganboithuongdethuchienduanxaydungtuyenduongquyhoachso1.pdf 

• phuonganchitietboithuongtaidinhcukhinhanuocthuhoidat.pdf 

• thongbaoniemyetcongkhaiphuonganboithuong.pdf 

• hinhanhniemyetpheduyetdieuchinhquyhoachsudungdat.jpg 

• hinhanhphuonganbuothuonghotrotaidinhcu.jpg 

• cong khai 1.jpg 

• cong khai 2.jpg 

• cong khai 3.jpg 

• cong khai 4.jpg 

• cong khai 5.jpg 

 

Giải trình: 
UBND xã công khai phương án trên các phương tiện thông tin như cổng thông tin, trang mạng xã hội để nhân dân trên địa bàn nắm được 

1. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1570779511720714&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=PnY5U07XCjeOFbac# 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--c21274.html 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-th-c2242.html 

4. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--c2196.html 

5. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ve-viec-niem-yet-cong-khai-du-thao-phuong-an-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat--c2195.html 

6. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-chi-tra-hon-22-ty-dong-boi-thuong-giai-phong-mat-bang-du-an-hpa124-giai-doan-1-c2123.html 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

3 Trách nhiệm giải trình với 

người dân 

6.00 6.00  

3.1 Ban hành quy chế hoạt 

động, công khai nội quy, lịch 

tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp 

công dân, trên Trang Thông 

tin điện tử của địa phương 

Có ban hành, công khai: 2 

Không ban hành, công khai: 0 

2.00 2.00 Tài liệu: 
• Quy chế tiếp công dân.pdf 

• ảnh Nội quy tiếp công dân.jpg 

 

Giải trình: 
Để công tác tiếp dân được thực hiện tốt UBND xã đã kịp thời ban hành các văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức trực tiếp tiếp công dân, ban hành 

quy chế tiếp công dân, quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân, xây dựng kế hoạch, lịch tiếp công dân cụ thể từng quý. 

Đường link thông báo lịch tiếp công dân: 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-6-thang-cuoi-nam-2026-cua-ubnd-xa-c21271.html 

2.https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/22_Q%C4%90.pdf 

3.2 Thực hiện tổ chức tiếp 

công dân theo quy định 

Có thực hiện: 2 

Không thực hiện: 0 

2.00 2.00 Tài liệu: 
• Quy chế tiếp công dân.pdf 

• Thông báo lịch tiếp công dân.pdf 

• Ảnh tiếp dân.jpg 

• Ảnh tiếp công dân.jpg 

• 10. Thongbaolichcongdan6thangdaunam.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ, và thực hiện nghiêm túc các buổi tiếp công dân theo như thông báo 

Đường link 

1.https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-lich-tiep-cong-dan-6-thang-cuoi-nam-2026-cua-ubnd-xa-c21271.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/uploads/files/2026/10/10.TBUB_0001.pdf 

3. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/cate-vb-van-ban-ban-hanh-vb215.html?type=9&field=15&q=10%2FTB-UBND 

3.3 Tỷ lệ người dân đã được 

giải quyết kiến nghị, tố cáo, 

khiếu nại đúng quy định 

Từ 90% đến 100%: 2 

Từ 50% đến dưới 90%: 1 

Dưới 50%: 0 

2.00 2.00 Tài liệu: 
• Báo cáo tiếp công dân và giải quyết PA,KN,TC 9 tháng năm 2026.pdf 

• 3.3 baocaocongtactiepcongdangiaiquyetkhieunaitocaoquy3.pdf 

• 3.3 baocaocongtactiepdangiaiquyetkhieunaitocaonam2025.pdf 

• 3.3 baocaodanguyvetiepcongdan.pdf 

 

Giải trình: 
Các kiến nghị đề xuất của công dân đã cơ bản được UBND xã tiếp thu và giải quyết theo đúng quy định 

4 Kiểm soát tham nhũng trong 

khu vực công 

5.00 5.00  

4.1 Kiểm soát tham nhũng 

trong chính quyền 

2.00 2.00  

4.1.1 Thực hiện công khai 

ngân sách 

Công khai dự toán ngân sách 

1.50 1.50 Tài liệu: 
• quyetdinhcongkhaingansachnam2025.pdf 

• quyetdinhquyettoanngansachnam2025.pdf 

• hinhanhniemyettaivequyetdinhcongkhaidutoanngansach.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

đúng quy định: 0.5 

Công khai số liệu và thuyết 

minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách nhà nước 

(quý, 6 tháng, năm) đúng quy 

định: 0.5 

Công khai quyết toán ngân 

sách nhà nước đúng quy định: 

0.5 

 

Giải trình: 
UBND xã đã tiến hành công khai ngân sách năm 2025 và quyết toán 2025 theo đúng quy định 

4.1.2 Niêm yết công khai 

Bảng mức phí, lệ phí các 

khoản dịch vụ do cơ quan 

thuộc thẩm quyền cung 

ứng dịch vụ công 

Có niêm yết: 0.5 

Không niêm yết: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• ảnh niêm yết phí lệ phí.jpg 

 

Giải trình: 
Địa phương đã tiến hành niêm yết công khai bảng mức thu phí, lệ phí các khoản dịch vụ do cơ quan thuộc thẩm quyền cung ứng dịch vụ công. 

Đường link công khai: 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/thong-bao-muc-thu-phi-le-phi-cac-thu-tuc-hanh-chinh-ap-dung-tai-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-hung-yen-c21270.html 

4.2 Kiểm soát tham nhũng 

trong cung ứng dịch vụ 

công 

1.50 1.50  

4.2.1 Ban hành các văn bản 

nâng cao chất lượng dịch 

vụ y tế, giám sát việc thực 

hiện giá dịch vụ y tế 

Có ban hành, thực hiện: 0.5 

Không ban hành, thực hiện: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• congvanchidaocaccosoyte.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành công văn đề nghị các cơ sở y tế trên địa bàn xã nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tăng cường giám sát việc thực hiện giá dịch vụ y tế 

trên địa bàn xã. Sau sáp nhập do chức năng nhiệm vụ và điều kiện cơ sở vật chất của Trạm chưa đầy đủ nên chức năng của Trạm chỉ là chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho người dân. Vì vậy mà chưa có các bảng giá niêm yết các loại dịch vụ y tế.  

4.2.2 Ban hành các văn bản 

nâng cao chất lượng dịch 

vụ giáo dục, giám sát việc 

thực hiện quản lý thu, chi, 

sử dụng các nguồn kinh phí 

tại các cơ sở giáo dục thuộc 

thẩm quyền quản lý 

Có ban hành, thực hiện: 1 

Không ban hành, thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• congvanchidaocactruongnangcaochatluonggiaoducvaquanlythuchi.pdf 

• kehoachgiamsat.pdf 

• bienbanlamviecvegiamsatthuchivoitrungmamnohamtu.pdf 

• quyetdinhthanhlapdoangiamsat.pdf 

• thongbaoketluan.pdf 

• báocaoketquagiamsat.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã có công văn chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã về nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục và giám sát thực hiện quản lý thu chi trong năm 

học 2026-2027 

4.3 Quyết tâm chống tham 

nhũng 

1.50 1.50  

4.3.1 Các biện pháp tuyên 1.00 1.00 Tài liệu: 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

truyền về pháp luật phòng 

chống tham nhũng 

Ban hành các văn bản tuyên 

truyền các quy định của pháp 

luật về phòng chống tham 

nhũng: 0.5 

Tổ chức Hội nghị, cuộc thi tìm 

hiểu về công tác phòng chống 

tham nhũng: 0.5 

Không ban hành và không tổ 

chức: 0 

• 20. Kế hoạch 20 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026.pdf 

• ảnh hội nghị.JPG 

• ảnh giấy mời.pdf 

• ảnh hội 1.jpg 

• ảnh hội nghị 2.jpg 

• Kế hoạch tuyên truyền PBGDPL về PCTN.pdf 

 

Giải trình: 
Địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và các hình thức tuyên truyền phòng chống tham nhũng 

Đường link  

1.https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/updload_ubt/userfiles/files/document%20(43).pdf 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tang-cuong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-trach-nhiem-cua-ca-he-thong-chinh-tri-v-

c21276.html 

4.3.2 Số cán bộ, công chức, 

viên chức bị xử lý kỷ luật 

hành chính về hành vi tham 

nhũng 

Không có trường hợp bị xử lý: 

0.5 

Có trường hợp bị xử lý: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 4.1.4 baocaothuctrangmucdodapungyeucaunhiemvunanglucchuyenmonthucthicongvucuaCBCCVC.pdf 

• 4.1.4 baocaotinhhinhsudungbienchecuaUBNDxanam2026.pdf 

• 4.1.4 phuluc01baocaothuctrangmucdodapungyeucaucongvieccuaCBCCVC.pdf 

• 4.1.4 phuluc02baocaothuctrangmucdodapungyeucaucongvieccuaCBCCVC.pdf 

 

Giải trình: 
Trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, UBND xã không có cán bộ công chức, viên chức nào bị xử lý kỉ luật về hanh vi tham nhũng 

5 Thủ tục hành chính công 6.00 6.00  

6 Cung ứng dịch vụ công 11.00 10.00  

6.1 Dịch vụ y tế công lập 2.00 2.00  

6.1.1 Phối hợp với các tổ 

chức chính trị xã hội ở cấp 

xã và Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổ dân phố trong 

việc tổ chức triển khai thực 

hiện các hoạt động chăm 

sóc sức khỏe cho Nhân dân 

trên địa bàn. 

Có thực hiện: 0.25 

Không thực hiện: 0 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.1.1 kehoachtochuckhamsuckhoedinhkychonguoidantrendiabanxaTVV.pdf 

• 6.1.1 kehoachtruyenthongvedansonam2026.pdf 

• 6.1.1 congvankhamsuckhoedinhkychoCBCCVCnguoilaodongtrendiabanxa.pdf 

• 6.1.1 congvantangcuongtrienkhaithuchienkhamsuckhoechonguoidantrendiaban.pdf 

• 6.1.1 congvantrienkhaisuckhoedinhkychodoituongnguoicaotuoixatrieuvietvuong.pdf 

 

Giải trình: 
Thực hiện công tác phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và các cơ sở thôn trạm y tế xã đã tham mưu ban hành các văn bản chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

nhân dân 

Đường link  

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-kham-suc-khoe-mien-phi-cho-hon-600-nguoi-co-cong-va-doi-tuong-chinh-sach-

c2257.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tram-y-te-xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-kham-suc-khoe-dinh-ky-cho-tre-em-duoi-06-tuoi-tai-cac-diem-tru-c2246.html 

6.1.2 Tổ chức thực hiện 

cung cấp các thông tin liên 

quan đến bệnh, dịch; tiêm 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.1.2 congvandexuatnhucauvaccintiemchungmorongnam2027.pdf 

• 6.1.2 congvantangcuongtiemchungvacxinvacacbienphapphongchongbailiet.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

chủng; các vấn đề có nguy 

cơ ảnh hưởng đến sức khỏe 

cộng đồng và tuyên truyền 

biện pháp phòng, chống 

Có thực hiện: 0.25 

Không thực hiện: 0 

• 6.1.2 congvantrienkhaitangcuongcongtacphongchongdichbenhbaucu.pdf 

• 6.1.2 congvantrienkhaitangcuonggiamsatphongchongbenhsotxuathuyetdovirusEBola.pdf 

• 6.1.2 hoinghituyentruyenvedanso.pdf 

• 6.1.2 kehoachtruyenthongnhanngaythegioichonglao.pdf 

• 6.1.2 quyetdinhkientoanbanchidaophongchongdichbenhtrendiabanxa.pdf 

• 6.1.2 kehoachtiemchungnam2025.pdf 

• 6.1.2 kehoachtiemchungthang6.pdf 

• 6.1.2 kehoachtiemchungthang9.pdf 

 

Giải trình: 
Trạm y tế xã đã làm tốt công tác tham mưu ban hành và thực hiện các kế hoạch tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng vắc xin phòng các bệnh dịch cho nhân dân 

Đường link  

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tram-y-te-xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-hoi-nghi-truyen-thong-ve-gioi-gioi-tinh-va-mat-can-bang-gioi-t-c21255.html 

2.https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/tram-y-te-xa-trieu-viet-vuong-to-chuc-phun-khu-khuan-dam-bao-cong-tac-y-te-phuc-vu-cac-ky-thi-nam-20-c2208.html 

3. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1567311648734167&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=XhYk1xIyBGtdlPEF# 

6.1.3 Kiểm tra, xử lý vi 

phạm trong việc thực hiện 

các quy định của pháp luật, 

các quy định chuyên môn, 

quy chuẩn kỹ thuật về lĩnh 

vực y tế đối với tổ chức, cá 

nhân, an toàn thực phẩm 

trên địa bàn xã 

Có thực hiện: 0.5 

Không thực hiện: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 6.1.3 baocaothanghanhdongviATTPnam2026.pdf 

• 6.1.3 hinhanhdoankiemtradikiemtraATTP.pdf 

• 6.1.3 kehoachtangcuongcongtacdambaoATTPtrongkithitotnghiepTHPTvakithituyensinhlop10.pdf 

• 6.1.3 kehoachtrienkhaicongtacdambaoATTPtetnguyendanvalehoixuannam2026.pdf 

• 6.1.3 bienbankiemtraATTPtrendiabanxa_0001.pdf 

• 6.1.3 baocaoketquahoatdongcongtacdambaoATTP6thangdaunam2026.pdf 

• 6.1.3 baocaoketquahoatdongcongtacdambaoATTPquyInam2026.pdf 

• 6.1.3 baocaoketquathuchiencongtacdambaoATTPquy3nam2026.pdf 

 

Giải trình: 
Hàng năm UBND xã đã ban hành các quyết định kiện toàn BCĐ, đoàn kiểm tra, kế hoạch tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tháng hành động, đợt tết 

trung thu, tết nguyên đán để kiểm tra các cửa hàng sản xuất, kinh doanh thực phẩm về các thực phẩm đang kinh doanh có đảm bảo chất lượng khi bán ra thị 

trường cho người dân tiêu thụ không. Qua các đợt kiểm tra trên địa bàn xã không có cửa hàng nào bán những mặt hàng không đảm bảo chất lượng 

Đường link: 

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/xa-trieu-viet-vuong-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-phong-chong-ngo-doc-thuc-pham-tron-

c2205.html 

2. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/kiem-tra-cong-tac-bao-dam-an-toan-thuc-pham-tai-le-hoi-den-trieu-viet-vuong-c2172.html 

6.1.4 Tổ chức tập huấn, 

tuyên truyền về lợi ích của 

Bảo hiểm y tế 

Có thực hiện: 0.5 

Không thực hiện: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 6.1.4 baocaotongketthihanhluatBHXH.pdf 

• 6.1.4 hoinghituyentruyenveBHYT,BHXH.pdf 

• 6.1.4 kehoachtrienkhainghidinh188thihanhmotsodieucualuatBHYTtrendiabanxa.pdf 

 

Giải trình: 
Tuyên truyền lợi ích của Bảo hiểm y tế 

6.1.5 Tỷ lệ người dân tham 

gia Bảo hiểm y tế 

Từ 90% trở lên: 0.5 

Đạt tỷ lệ dưới 90%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 6.1.4 baocaotongketthihanhluatBHXH.pdf 

• 6.1.5 quyetdinhgiaochitieuphattriendoituongthamgiaBHXH,BHYTtrendiabanxa.pdf 

• 6.1.5 kehoachquyetdinh874cuaUBNDtinhveviecgiaochiphattrienthamgiaBHXH,BHYT.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

 

Giải trình: 
Báo cáo BHXH, BHYT năm 2024 

6.2 Dịch vụ giáo dục công 

lập 

2.00 2.00  

6.2.1 Xây dựng trường học 

an toàn, lành mạnh, thân 

thiện, không bạo lực, 

không lạm thu, đặc biệt 

quan tâm vệ sinh an toàn 

thực phẩm trong bữa ăn 

của học sinh bán trú 

Có triển khai: 0.5 

Không triển khai: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 6.2.1 kehoachxaydungtruonghocantoanlanhmanhthanthienkhongbaoluc.pdf 

• 6.2.1 kehoachxaydungtruonghocantoantruongmamnon.pdf 

• 6.2.1 congvantrienkhaitangcuongcongtacdambaoantoantruonghocvaquanlybantrutrongnhatruong.pdf 

• 6.2.1 kehoachdambaocongtacanbantrutruongmamnonTVV1.pdf 

• 6.2.1 kehoachanbantrumamnonTVV2.pdf 

 

Giải trình: 
Các trường học đã xây dựng kế hoạch trường học an toàn lành mạnh, thân thiện, không bạo lực, không lạm dụng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong bữa 

ăn học sinh bán trú 

6.2.2 Thực hiện công tác 

phổ cập giáo dục mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở 

Có triển khai: 0.5 

Không triển khai: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 6.2.2 thuchiencongtacphocapgiaoductrendiabanxa.pdf 

• 6.2.2baocaoketquathuchiencongtacphocapgiaoducxoamuchutrendiabanxanam2025_0001.pdf 

• 6.2.2 baocaorasoatthongketreemthuchienphocapgiaoducmamnon3den5tuoi.pdf 

• 6.2.2 congvantrienkhairasoatthongketreemthuchienphocapgiaoducmamnon3den5tuoi.pdf 

• 6.2.2 quyetdinhthanhlapbanchidaophocapgiaoducxoamuchuxatrieuvietvuongnam2026.pdf 

 

Giải trình: 
Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn xã 

6.2.3 Huy động các nguồn 

lực xã hội để phát triển 

giáo dục mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở 

(Chính sách để thu hút 

nguồn lực đối với giáo dục 

mầm non, tiểu học, trung 

học cơ sở; quản lý việc 

thực hiện xã hội hóa giáo 

dục trong các trường) 

Có triển khai: 0.5 

Không triển khai: 0 

0.50 0.50 Giải trình: 
Trường Mầm non Tân Dân phối hợp với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Chi nhánh Phố Hiến tổ chức chương trình trao tặng 14 bộ 

máy tính phục vụ công tác quản lý, giảng dạy và chuyển đổi số trong nhà trường. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện Vietcombank Chi 

nhánh Phố Hiến cùng Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Tân Dân. 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/ngan-hang-tmcp-ngoai-thuong-viet-nam-trao-tang-14-bo-may-tinh-cho-truong-mam-non-tan-dan-c2209.html 

6.2.4 Bồi dưỡng đạo đức, 

tác phong của đội ngũ quản 

lý, giáo viên trong nhà 

trường 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.2.4 côngvantrienkhaitochucboiduongtaphuanlyluanchinhtrihe2026.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Có triển khai: 0.25 

Không triển khai: 0 

6.2.5 Thực hiện công khai 

đối với cơ sở giáo dục tiểu 

học theo Quy định tại 

Thông tư số 09/2024/TT-

BGDDT 

Thực hiện công khai đối với 

cơ sở giáo dục tiểu học theo 

Quy định tại Thông tư số 

09/2024/TT-BGDDT 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.2.5 hosocongkhaitruongTH&THCSHamTu.pdf 

• 6.2.5 hosocongkhaitruongTHTanDan.pdf 

• 6.2.5 hosocongkhaitruongTH&THCSOngDinh.pdf 

• 6.2.5 hosocongkhaitruongTHDaTrach.pdf 

• 6.2.4 tonghopketquathuchienquydinhvecongkhaivaketquakiemtralaicaccosogiaoduc.pdf 

• 6.2.5 hosocongkhaitruongTHAnVi.pdf 

 

Giải trình: 
Các trường Tiểu học trên địa bàn xã đã thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo quy định tại thông tư số 09/2024/TT-BGDDT 

6.3 Cơ sở hạ tầng căn bản 4.50 3.50  

6.3.1 Ban hành chương 

trình, kế hoạch đầu tư phát 

triển giao thông nông thôn 

trung hạn và dài hạn, hàng 

năm theo hướng dẫn của cơ 

quan có thẩm quyền 

Có ban hành: 0.5 

Không ban hành: 0 

(Trường hợp trong kỳ đánh 

giá không phát sinh nhiệm vụ 

thì được 0.5 điểm) 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• nghiquyetvedukienkehoachdautucongtrunghangiaidoan2026-2030.pdf 

• Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Triệu Việt Vương (Đoạn từ cầu kênh Tây giáp xã Mễ Sở đến cầu Châu Linh thôn Yên Vĩnh).pdf 

• Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Phạm Hồng Thái (đoạn từ nhà bà Vì đến ngã ba ông 

Chắt).pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm thôn Trung và Thôn Hạ xã Triệu Việt Vương.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương, đoạn từ đường trục xã đến xã Việt 

Yên.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thượng, xã Triệu Việt Vương, đoạn từ ĐT.377 đến bãi rác.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương đoạn từ nhà ông Sướng đến nhà ông 

Oánh và các tuyến nhánh.pdf 

 

Giải trình: 
Địa phương tập trung triểnkhai Cải tạo nâng cấp các tuyến đường giao thông, nội đồng; xây mới các tuyến đường quan trọng, có tính kết nối và tạo tiền đề cho 

phát triển kinh tế xã hội. 

6.3.2 Triển khai các văn 

bản chỉ đạo, hướng dẫn 

nghiệp vụ trong lĩnh vực 

phát triển giao thông nông 

thôn trên địa bàn được giao 

quản lý 

Có ban hành: 0.5 

Không ban hành: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• giaymoitochuchoinghi.pdf 

• congvanhuongdankythuatgiaothongnongthon.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương đoạn từ nhà ông Sướng đến nhà ông 

Oánh và các tuyến nhánh.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thượng, xã Triệu Việt Vương, đoạn từ ĐT.377 đến bãi rác.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương, đoạn từ đường trục xã đến xã Việt 

Yên.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm thôn Trung và Thôn Hạ xã Triệu Việt Vương.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm thôn Trung và Thôn Hạ xã Triệu Việt Vương.pdf 

• Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Phạm Hồng Thái (đoạn từ nhà bà Vì đến ngã ba ông 

Chắt).pdf 

• Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Triệu Việt Vương (Đoạn từ cầu kênh Tây giáp xã Mễ Sở đến cầu Châu Linh thôn Yên Vĩnh).pdf 

 

Giải trình: 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

UBND xã đã ban hành giấy mời số 24 ngày 06/04/2026 tổ chức hội nghì trao đổi về một số nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường 

Đông Tây II kết nối tuyến đường DT.379 với đường ĐT 378 và tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc Sông Hồng 

6.3.3 Triển khai các hoạt 

động vận động, thu hút, 

huy động được các nguồn 

lực xã hội để đầu tư phát 

triển giao thông nông thôn 

Có triển khai các hoạt động 

vận động, thu hút, huy động 

được các nguồn lực xã hội 

tham gia: 1 

Có triển khai các hoạt động 

vận động nhưng không thu 

hút, huy động được các nguồn 

lực xã hội tham gia: 0.25 

Không triển khai các hoạt 

động vận động, thu hút, huy 

động các nguồn lực: 0 

1.00 —  

6.3.4 Hệ thống giao thông 

trên địa bàn xã được bảo trì 

hàng năm 

Đạt từ 90% trở lên: 0.5 

Từ 80% đến dưới 90%: 0.25 

Dưới 80%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• baocaobaotriduong.pdf 

• Về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Triệu Việt Vương (Đoạn từ cầu kênh Tây giáp xã Mễ Sở đến cầu Châu Linh thôn Yên Vĩnh).pdf 

• Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Phạm Hồng Thái (đoạn từ nhà bà Vì đến ngã ba ông 

Chắt).pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường ngõ xóm thôn Trung và Thôn Hạ xã Triệu Việt Vương.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương, đoạn từ đường trục xã đến xã Việt 

Yên.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thượng, xã Triệu Việt Vương, đoạn từ ĐT.377 đến bãi rác.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Dương Trạch, xã Triệu Việt Vương đoạn từ nhà ông Sướng đến nhà ông 

Oánh và các tuyến nhánh.pdf 

• Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Thượng, xã Triệu Việt Vương, đoạn từ ĐT.377 đến bãi rác.pdf 

 

Giải trình: 
Công tác sửa chữa, bảo trì hàng năm đóng vai trò then chốt nhằm ngăn ngừa sự xuống cấp của kết cấu mặt đường, bảo đảm giao thông luôn an toàn, thông suốt, 

phục vụ tốt đời sống sinh hoạt và giao thương kinh tế của nhân dân địa phương. 

6.3.5 Tỷ lệ km đường xã 

đạt chuẩn theo quy hoạch 

Đạt từ 90% trở lên: 0.5 

Đạt dưới 90%: 0.25 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• baocaobaotriduong.pdf 

 

Giải trình: 
Các tuyến đường xã, liên xã được cứng hóa bê tông cơ bản đáp ứng tiêu chí giao thông 

6.3.6 Tỷ lệ km đường xã 

được trồng cây xanh dọc 

tuyến đường 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• baocaotylecayxanh.pdf 

 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

Đạt từ 50% trở lên: 0.5 

Từ 30% dưới 50%: 0.25 

Dưới 30%: 0 

Giải trình: 
Với tỷ lệ phủ xanh đạt 57.48%, xã Triệu Việt Vương đã đạt và vượt ngưỡng. 

6.3.7 Tỷ lệ hộ gia đình 

nông thôn được sử dụng 

nước sạch theo Quy chuẩn 

Quốc gia QCVN là nguồn 

nước ăn uống chính 

Đạt từ 90% trở lên: 0.5 

Từ 80% đến dưới 90%: 0.25 

Dưới 80%: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• congvanphoihopchuanhoavacapnhattrenhethongcosodulieucapnuocsinhhoat.pdf 

• 6.3.8 kehoachthuchientuanleQuocgianuocsachvavesinhmoitruongtinhHungYen2026.pdf 

• baocaonuocsach.pdf 

 

Giải trình: 
Tổng hợp số liệu sử dụng nước sạch của các hộ dân trên địa bàn xã Triệu Việt Vương 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-tuyen-truyen-ve-su-dung-nuoc-sach-va-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-c21280.html 

6.3.8 Phổ biến, tuyên 

truyền về tài nguyên nước 

nhằm nâng cao nhận thức 

về bảo vệ tài nguyên nước, 

khai thác, sử dụng nước tiết 

kiệm, hiệu quả 

Có triển khai: 0.5 

Không triển khai: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 6.3.8 kehoachthuchientuanleQuocgianuocsachvavesinhmoitruongtinhHungYen2026.pdf 

• congvannangcaonhanthucvebaovetainguyennuoc.pdf 

• tuyentruyensudungnuocsah.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã triển khai công văn về các thôn và phát trên hệ thống loa truyền thanh của xã về nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên nước, khai thác và sử 

dụng nước tiết kiệm, hiệu quả. qua rà soát hiện tại trên địa bàn xã Triệu Việt Vương không có điểm hạn hán, thiếu nước. 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-tuyen-truyen-ve-su-dung-nuoc-sach-va-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-c21280.html 

6.4 An ninh, trật tự khu dân 

cư 

2.50 2.50  

6.4.1 Trên địa bàn để xảy 

ra tình trạng khiếu kiện 

phức tạp 

Không có: 0.25 

Có xảy ra: 0 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.4 baocaocongtacconganquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtaccongansoket6thangdaunam2026.pdf 

• 6.4 baocaoketquacongtaccongannam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoi6thangdaunamphuonghuongnhiemvu6thangcuoinam.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoinam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy3nam2026.pdf 

 

Giải trình: 
Trên địa bàn không phát sinh tội phạm có tổ chức hình thành các điểm phức tạp về trật tự 

6.4.2 Phát sinh tội phạm có 

tổ chức, hình thành các 

điểm phức tạp về trật tự 

Không phát sinh tội phạm có 

tổ chức hoặc địa điểm phức 

tạp về trật tự: 0.25 

Có phát sinh tội phạm có tổ 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.4 baocaocongtaccongansoket6thangdaunam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtacconganquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaoketquacongtaccongannam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoi6thangdaunamphuonghuongnhiemvu6thangcuoinam.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoinam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy3nam2026.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

chức hoặc địa điểm phức tạp 

về trật tự: 0 

 

Giải trình: 
Trên địa bàn xã không phát sinh tội phạm có tổ chức, hình thành các điểm phức tạp về trật tự 

6.4.3 Số vụ phạm pháp 

hình sự xảy ra trên địa bàn 

Giảm so với năm trước liền 

kề: 0.25 

Không giảm so với năm trước 

liền kề: 0 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.4 baocaocongtacconganquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtaccongansoket6thangdaunam2026.pdf 

• 6.4 baocaoketquacongtaccongannam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoi6thangdaunamphuonghuongnhiemvu6thangcuoinam.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoinam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy3nam2026.pdf 

 

Giải trình: 
Số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn xã giảm so với năm trước 

6.4.4 Tỷ lệ điều tra khám 

phá án, tỷ lệ điều tra án 

nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng 

Đạt 100% chỉ tiêu đề ra: 0.5 

Đạt từ 80 đến dưới 100% chỉ 

tiêu đề ra: 0.25 

Đạt dưới 80% chỉ tiêu đề ra: 0 

0.50 0.50 Tài liệu: 
• 6.4 baocaocongtacconganquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtaccongansoket6thangdaunam2026.pdf 

• 6.4 baocaoketquacongtaccongannam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoi6thangdaunamphuonghuongnhiemvu6thangcuoinam.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoinam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy3nam2026.pdf 

 

Giải trình: 
Trong 6 tháng đầu năm công an xã đã thực hiện tốt các chỉ tiêu do Bộ Công an và Công an tỉnh giao 

6.4.5 Thực hiện tốt công 

tác đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông (so với năm 

trước liền kề) 

Thực hiện tốt công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông 

(so với năm trước liền kề) 

Giảm 3 tiêu chí: 1 

Giảm 2 tiêu chí: 0.5 

Giảm 1 tiêu chí: 0.25 

Không giảm tiêu chí nào: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• 6.4 baocaocongtacconganquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtaccongansoket6thangdaunam2026.pdf 

• 6.4 baocaoketquacongtaccongannam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoi6thangdaunamphuonghuongnhiemvu6thangcuoinam.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoinam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy3nam2026.pdf 

 

Giải trình: 
Thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

6.4.6 Công tác phòng cháy, 

chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 

Không có vụ cháy nổ gây thiệt 

hại nghiêm trọng: 0.25 

Để xảy ra cháy nổ gây thiệt 

hại nghiêm trọng: 0 

0.25 0.25 Tài liệu: 
• 6.4 baocaocongtacconganquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtaccongansoket6thangdaunam2026.pdf 

• 6.4 baocaoketquacongtaccongannam2025.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoi6thangdaunamphuonghuongnhiemvu6thangcuoinam.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoinam2025.pdf 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy1nam2026.pdf 

• 6.4 baocaophattrienkinhtexahoiquy3nam2026.pdf 

• 6.4 baocaocongtacphongchaychuachay.pdf 

 

Giải trình: 
Để đảm bảo công tác PCCC cứu hộ, cứu nạn địa phương đã thành lập các điểm PCCC công cộng và các tổ liên gia PCCC tại các thôn, xóm để kịp thời xử lý 

khi có tình huống xảy ra. Trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm không xảy ra vụ cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng nào 

7 Quản trị môi trường 5.50 5.50  

7.1 Quán triệt, triển khai các 

nhiệm vụ về bảo vệ mội 

trường tại địa phương 

Có triển khai thực hiện: 1 

Không triển khai thực hiện: 0 

1.00 1.00 Tài liệu: 
• kehoachhonongdanthanhlapclbbaovemoitruong.pdf 

• kehoachtochuctrienkhaithuchienthangtongvesinhkhutrungtieudocmoitruongtrongchannuoi.pdf 

• congvantangcuongcongtacdambaovesinhmoitruongtrongdiple2.9.pdf 

• congvandaymanhxulydutdiemtinhtrangdorackhongdungquydinhxuongsong.pdf 

• chithivetangcuongcongtacquanlykhoangsangmoitruongtrongdiptetnguyendan2026.pdf 

• tuyentruyenveluatbaovemoitruong.pdf 

 

Giải trình: 
UBND xã đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ mội trường tại địa phương. 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-tuyen-truyen-ve-su-dung-nuoc-sach-va-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-c21280.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-viet-tuyen-truyen-ve-luat-bao-ve-moi-truong-c21281.html 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-tuyen-truyen-ve-su-dung-nuoc-sach-va-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-c21280.html 

7.2 Tuyên truyền về bảo vệ 

môi trường 

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn 

về bảo vệ môi trường, phân loại, 

xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia 

đình, chống rác thải nhựa; tuyên 

truyền về bảo vệ môi trường trên 

hệ thống phát thanh, pano tuyên 

truyền, các hình thức khác; xây 

dựng, triển khai, nhân rộng các 

mô hình bảo vệ môi trường hiệu 

quả tại địa phương: 1 

Ra quân dọn vệ sinh môi trường, 

thu gom rác thải khu dân cư, nơi 

công cộng (định kỳ hàng 

tuần/tháng): 1 

2.00 2.00 Tài liệu: 
• 7.2 toroituyentruyentongvesinhmoitruong.jpg 

• baocaoketquathuchiethangtongvesinhtieudockhutrungmoitruong.pdf 

• congvangopykienvenangcaonangluchethongthugomxulyracthai.pdf 

• thongbaodonvesinhduonglangngoxom.pdf 

• tuyentruyenveluatbaovemoitruong.pdf 

• kehoachthiduatoandanchungtabaovemoitruongvimotvietnamxanhsachdep.pdf 

• kehoachtuanlequocgianuocsachvavesinhmoitruong.pdf 

• kehoachcuocthitructuyenbaovemoitruong.pdf 

 

Giải trình: 
Đường link  

1. https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/hon-1000-can-bo-dang-vien-va-nhan-dan-xa-trieu-viet-vuong-dong-loat-ra-quan-vi-moi-truong-xanh-sach--

c2224.html 

2. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1537007285097937&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=nJH0B4pAbAQF5jI4# 

3. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1647420520723279&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=YzZ02sqBaNnzv5sy# 

4. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1660251409440190&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=bvOz2zaVFPJJVN1f# 

5. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1680862817379049&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=DcQx1GCNu14kdeZN# 

6. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1721275130004484&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=CmU6ynITJqhTW611# 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-viet-tuyen-truyen-ve-luat-bao-ve-moi-truong-c21281.html 

https://www.facebook.com/share/p/1HqVuwoWRL/ 

7.3 Việc thu, thoát nước thải; 2.50 2.50 Tài liệu: 



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

thu gom, vận chuyển, xử lý 

rác thải sinh hoạt 

Khu dân cư có hệ thống thu gom, 

thoát nước thải bảo đảm tiêu 

thoát nước tốt, không ứ đọng 

nước thải ô nhiễm môi trường; 

các rãnh thu thoát nước qua khu 

dân cư có nắp đậy, hố gas: 0.5 

Bãi chôn lấp rác thải, điểm tập 

kết rác thải bảo đảm vệ sinh đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ 

sinh: 0.5 

Thành lập tổ vệ sinh môi trường, 

hợp tác xã dịch vụ môi trường 

hoặc tổ chức thu gom, vận 

chuyển rác thải tại 100% số 

thôn, khu dân cư: 0.5 

Không có rác thải tồn đọng, vứt 

rác thải bừa bãi tại khu dân cư, 

đường làng, ngõ xóm, đường ra 

đồng, sông, kênh, mương, khu 

vực công cộng; không có tình 

trạng đốt rác thải gây ô nhiễm 

môi trường trên địa bàn: 0.5 

Có bố trí ngân sách địa phương 

cho công tác thu gom, xử lý rác 

thải sinh hoạt trên địa bàn; thu 

phí, giá thu gom, vận chuyển rác 

thải của người dân, tổ chức đạt 

trên 90%: 0.5 

• 7.3 kehoachhanhdongtrienkhaigiamthieuphatsinhphanloaithugomxulyracthai.pdf 

• baocaoketquathugomracthai.pdf 

• baocaoxulytinhtrangdodotracthaigayonhiemmoitruong.pdf 

• congvandaymanhxulydutdiemtinhtrangdorackhongdungquydinhxuongsong.pdf 

• kehoachkhaosatmoitruong.pdf 

• kehoachramatmohinhkinhtexanhvaphanloairacthai.pdf 

 

Giải trình: 
Đường link:  

1. https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1639929461472385&id=100063660398678&mibextid=wwXIfr&rdid=oMTfyG2QiszUsWAX# 

https://trieuvietvuong.hungyen.gov.vn/bai-tuyen-truyen-ve-su-dung-nuoc-sach-va-bao-ve-tai-nguyen-nuoc-c21280.html 

8 Quản trị điện tử 5.00 5.00 Giải trình: 
UBND xã đã cập nhật và sử dụng các phần mềm quản lý điều hành nghiêm túc theo triển khai của các cấp 

III Ý kiến phản ánh của cơ quan 

truyền thông đối với công tác nâng 

cao hiệu quả quản trị và hành 

chính công 

Không có ý kiến phản ánh: 10 

Có từ 1 đến 5 ý kiến phản ánh đối với 

lĩnh vực được giao triển khai thực 

hiện: 5 

Có trên 5 ý kiến phản ánh đối với lĩnh 

vực được giao triển khai thực hiện: 0 

10.00 10.00 Giải trình: 
Trong quá trình thực hiện công tác nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công UBND xã không không có ý kiến phản ánh của cơ quan truyền thông phản 

ánh 

IV Đánh giá mức độ hài lòng của 30.00 30.00  



Tiêu chí 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

tự 

chấm 

Tài liệu kiểm chứng / Giải trình 

người dân đối với công tác nâng 

cao hiệu quả quản trị và hành 

chính công trên địa bàn cấp xã 

 


